
Câu 1. Khối lượng hàng hoá, dịch vụ người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
1.
Cầu.
Cung.
Giá cả.
Giá trị.
Câu 2. Trong giờ học môn Giáo dục công dân, cô giáo đưa ra một bài tập: Giả định lớp học là một thị trường thu nhỏ, cô muốn bán hộp bút với điều kiện ai mua phải trả tiền ngay, giá của mỗi hộp bút được định trước là 20.000đ và mỗi em chỉ mua tối đa một hộp. Theo em, cô giáo nên sử dụng câu hỏi nào dưới đây để xác định được lượng cầu về hộp bút?
2.
Trong lớp có bao nhiêu bạn muốn mua hộp bút?
Trong lớp có bao nhiêu bạn muốn mua nhưng không đủ tiền?
Trong lớp có bao nhiêu bạn đủ tiền và muốn mua?
Trong lớp có bao nhiêu bạn đủ tiền nhưng không muốn mua?
Câu 3. Trong điều kiện trên thị trường không có mua bán chịu thì trường hợp nào dưới đây khái niệm cầu (là tên gọi tắt của nhu cầu) có khả năng thanh toán?
3.
Ông K hẹn với chủ cửa hàng khi đủ tiền sẽ lấy ô tô.
Ông K thanh toán số tiền mua ô tô cho chủ cửa hàng.
Ông K muốn mua ô tô nhưng chưa đủ tiền để mua.
Ông K có ý định vay tiền ngân hàng để mua ô tô.
Câu 4. Cung là khối lượng hàng hoá, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và
4.
số lượng hàng hóa nói chung.
nhu cầu tiêu dùng nói chung.
nguồn thu nhập xác định.
chi phí sản xuất xác định.
Câu 5. Trong giờ học Giáo dục công dân, bạn M phát biểu: Chỉ những mặt hàng đã có bán trên thị trường mới là cung. Bạn H thì cho rằng chỉ những hàng hoá cất trữ trong kho để đợi bày bán khi có điều kiện mới là cung. Theo bạn K thì cung chính là khối lượng hàng hoá đang sản xuất. Bạn P và G thì khẳng định: trong một thời kì nhất định, cung là khối lượng hàng hóa hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường. Những bạn nào dưới đây đã nói chính xác về cung trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?
5.
Bạn P và G.
Bạn M, K, P và G.
Bạn K và P.
Bạn H, K, P và G.
Câu 6. Yếu tố nào dưới đây gắn liền với cung trong sản xuất và lưu thông hàng hoá?
6.
Người mua và người tiêu dùng.
Mong muốn và khả năng của người mua.
Khả năng sản xuất và mức giá phù hợp với ý muốn của người bán.
Khả năng sản xuất và mức giá phù hợp với ý muốn của người mua.
Câu 7. Ông K sản xuất được ba tấn thóc và tích trữ số thóc đó trong kho để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho gia đình. Trong trường hợp này, nhận định nào dưới đây là đúng với khái niệm cung?
7.
Số thóc của ông K không tham gia vào cung của mặt hàng lúa gạo.
Số thóc của ông K có tham gia vào cung của của mặt hàng lúa gạo.
Số thóc của ông K không có khả năng tham gia vào thị trường.
Số thóc của ông K đợi tham gia vào cung của mặt hàng lúa gạo.
Câu 8. Quan hệ cung – cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người sản xuất với người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định
8.
giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ.
nhu cầu tiêu dùng nói chung của con người.
nguồn vốn phục vụ cho sản xuất và kinh doanh.
khả năng giành nguồn nguyên liệu và nguồn lực.
Câu 9. Trên thị trường khi cầu tăng lên, sản xuất kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng hoá sẽ
9.
giảm xuống.
tăng lên.
ổn định.
đứng im.
Câu 10. Khi cầu giảm xuống, sản xuất kinh doanh thu hẹp sẽ làm cho lượng cung hàng hoá trên thị trường
10.
giảm xuống.
đứng im.
ổn định.
tăng lên.
Câu 11. Nhà sản xuất sẽ quyết định mở rộng kinh doanh trong trường hợp nào dưới đây?
11.
Cầu giảm.
Cung giảm.
Cung tăng.
Cầu tăng.
Câu 12. Nhà sản xuất sẽ quyết định thu hẹp sản xuất, kinh doanh khi
12.
cầu tăng.
cầu giảm.
cung giảm.
cung tăng.
Câu 13. Khi cầu tăng, sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện nào dưới đây trong quan hệ cung - cầu?
13.
Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu.
Cung - cầu tác động lẫn nhau.
Nhà nước điều tiết và chi phối cung - cầu.
Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
Câu 14. Cung lớn hơn cầu hoặc cung nhỏ hơn cầu đều ảnh hưởng đến
14.
giá trị của hàng hoá.
việc tiêu dùng hàng hoá.
việc sản xuất hàng hoá.
giá cả thị trường.
Câu 15. Theo nội dung của quan hệ cung - cầu, giá cả thị trường thường cao hơn giá trị hàng hoá trong sản xuất khi
15.
cung bằng cầu.
cung lớn hơn cầu.
cầu tỉ lệ thuận với cung.
cung nhỏ hơn cầu.
Câu 16. Theo nội dung của quy luật cung - cầu, giá cả thị trường thường thấp hơn giá trị hàng hoá trong sản xuất khi
16.
cung bằng cầu.
cung lớn hơn cầu.
cung nhỏ hơn cầu.
cung tỉ lệ thuận với cầu.
Câu 17. Trên thị trường, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường sẽ
17.
gấp đôi giá trị hàng hoá.
thấp hơn giá trị hàng hoá.
bằng giá trị hàng hoá.
cao hơn giá trị hàng hoá.
Câu 18. Trên thị trường, khi cung nhỏ hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào dưới đây?
18.
Giá cả thị trường bằng nửa giá trị hàng hoá.
Giá cả thị trường cao hơn giá trị hàng hoá.
Giá cả thị trường thấp hơn giá trị hàng hoá.
Giá cả thị trường bằng giá trị hàng hoá.
Câu 19. Thông thường, khi giá cả giảm xuống thì trên thị trường, cầu có xu hướng
19.
tăng lên.
không đổi.
tăng gấp đôi.
giảm xuống.
Câu 20. Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của nội dung quan hệ cung - cầu?
20.
Cung - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường.
Cung - cầu ảnh hưởng lẫn nhau.
Cung - cầu tác động lẫn nhau.
Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu.
Câu 21. Nếu là người bán hàng trên thị trường, để có lợi em chọn trường hợp nào dưới đây?
21.
Cung lớn hơn cầu.
Cung gấp đôi cầu.
Cung bằng cầu.
Cung nhỏ hơn cầu.
Câu 22. Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi em chọn trường hợp nào dưới đây?
22.
Cung lớn hơn cầu.
Cung bằng cầu.
Cầu gấp đôi cung.
Cung nhỏ hơn cầu.
Câu 23. Trên thực tế, sự vận động của cung, cầu diễn ra như thế nào trong các trường hợp dưới đây?
23.
Cung, cầu vận động không khớp với nhau.
Cung, cầu lúc nào cũng đồng nhất với nhau.
Cầu lúc nào cũng nhỏ hơn cung.
Cầu lúc nào cũng lớn hơn cung.
Câu 24. Chủ thể nào dưới đây đã thông qua pháp luật, chính sách để cân đối lại cung - cầu, ổn định giá cả khi thị trường bị rối loạn do những nguyên nhân khách quan?
24.
Công dân.
Người tiêu dùng.
Người sản xuất.
Nhà nước.
Câu 25. Để khắc phục tình trạng khan hiếm lương thực, thực phẩm do bão lũ gây ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Nhà nước ta đã thể hiện vai trò của mình ở hoạt động nào dưới đây?
25.
Cân đối lại cung - cầu, ổn định giá cả và đời sống của nhân dân.
Khuyến khích các doanh nghiệp tích trữ hàng hoá để nâng giá.
Ưu tiên về thuế cho các doanh nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm.
Cấp phép cho các doanh nghiệp đẩy giá lương thực, thực phẩm lên cao.
Câu 26. Nhu cầu văn phòng phẩm của học sinh tăng lên vào đầu năm học nên vào thời điểm này, các nhà sản xuất đã mở rộng sản xuất và kinh doanh mặt hàng trên. Họ đã vận dụng nội dung nào dưới đây của quan hệ cung – cầu?
26.
Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu.
Cung - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường.
Cung - cầu ảnh hưởng lẫn nhau.
Cung - cầu tác động lẫn nhau.
Câu 27. Chủ thể nào dưới đây sẽ thu hẹp sản xuất kinh doanh để tránh bị thua lỗ khi trên thị trường cung lớn hơn cầu?
27.
Người sản xuất.
Nhà nước.
Người tiêu dùng.
Công dân.
Câu 28. Vận dụng quan hệ cung - cầu, theo em quyết định nào dưới đây là hợp lí khi trên thị trường, mặt hàng mà gia đình em kinh doanh có cung lớn hơn cầu?
28.
Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, mở rộng kinh doanh mặt hàng may mặc.
Tạm ngừng kinh doanh mặt hàng này để chuyển sang làm việc khác.
Chuyển đổi sang kinh doanh mặt hàng mới có cung nhỏ hơn cầu.
Đẩy mạnh chiến lược tuyên truyền và quảng bá mặt hàng may mặc.
Câu 29. Việc giảm mua một mặt hàng nào đó khi cung nhỏ hơn cầu là sự lựa chọn hợp lí của chủ thể nào dưới đây?
29.
Người sản xuất.
Người tiêu dùng.
Nhà nước.
Người bán.
Câu 30. Vận dụng quy luật cung - cầu, em sẽ lựa chọn cách nào dưới đây theo hướng có lợi nhất cho mình khi mặt hàng em đang sử dụng có giá cả tăng cao do lượng người mua đông mà hàng lại khan hiếm?
30.
Chấp nhận mua mặt hàng đó với giá cao vì đã quen dùng.
Đợi khi nào mặt hàng đó ổn định thì tiếp tục mua.
Tìm mua một mặt hàng tương đương có giá thấp hơn.
Bỏ hẳn không mua và không sử dụng mặt hàng đó nữa.
Câu 31. Vào mùa mưa lũ, rau trồng bị ngập úng khiến lượng rau trên thị trường khan hiếm, giá rau tăng cao, trong khi giá các mặt hàng khác vẫn ổn định. Nếu là người tiêu dùng, em sẽ chọn cách nào dưới đây để vừa có lợi cho sức khỏe vừa phù hợp với quy luật cung cầu?
31.
Giữ nguyên thực đơn hàng ngày đủ cả rau, thịt, cá.
Giảm lượng rau trong thực đơn và bổ sung thêm hoa quả.
Bỏ hẳn rau trong thực đơn hàng ngày và chỉ ăn thịt, cá.
Thay rau trong thực đơn hàng ngày bằng đậu phụ, trứng.
Câu 32. Giả sử trên thị trường, nhu cầu về ô tô là 70.000 chiếc các loại. Có 7 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô để cung ứng cho thị trường, trong đó Toyota cung ứng 4.478 chiếc, Ford cung ứng 11.789 chiếc, KIA cung ứng 11.199 chiếc, Mercedes cung ứng 4.512 chiếc, BMW cung ứng 2.544 chiếc, Huyndai cung ứng 12.477 chiếc, Honda cung ứng 11.125 chiếc. Nếu không xét đến các yếu tố khác, chỉ xét đơn thuần mối quan hệ cung - cầu và giá cả thị trường, theo em, điều gì dưới đây sẽ xảy ra?
32.
Giá ô tô giảm xuống.
Giá ô tô tăng lên.
Giá ô tô do nhà nước quyết định.
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